	
	



	

	
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 
Môn thi: SINH HỌC – ĐỀ SỐ 20
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Câu 1. Trong thí nghiệm tách chiết sắc tố quang hợp từ lá cây, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Muốn tách chiết diệp lục thì phải sử dụng lá vàng hoặc sử dụng các loại củ có màu. 

B. Sử dụng benzen để bảo quản sắc tố, ngăn cản sắc tố tách ra khỏi tế bào lá. 

C. Muốn tách chiết diệp lục thì phải ngâm các mẫu lá trong dung môi thích hợp từ 10 giờ đến 25 giờ. 

D. Sử dụng cồn hoặc axeton để tách chiết diệp lục ra khỏi lá. 

Câu 2. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây thường có hiệu quả trao đổi khí đạt hiệu suất cao nhất? 


A. Phổi của chim.

B. Phổi và da của ếch nhái.

C. Phổi của bò sát.

D. Bề mặt da của giun đất.

Câu 3. Côđon nào sau đây mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã? 


A. 5'AXX3'.
B. 5'UAA3'.
C. 5'AGG3'.
D. 5'AGX3'.

Câu 4. Tế bào ban đầu có 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu là AaBbDd tham gia nguyên phân. Giả sử nhiễm sắc thể A và b không phân li thì các tế bào con có thành phần nhiễm sắc thể như thế nào? 


A. AaBbDd.

B. aBDd.

C. AAaBbbDd và aBDd. 

D. AAaBbbDd và aBDd hoặc AAaBDd và aBbbDd. 

Câu 5. Loại đột biến nào sau đây làm thay đổi cấu trúc của nhiễm sắc thể? 


A. Đột biến tam bội.
B. Đột biến lệch bội.
C. Đột biến tứ bội.
D. Đột biến đảo đoạn. 

Câu 6. Một loài có bộ NST 2n = 14 thì tế bào sinh dưỡng của thể ba có bao nhiêu NST? 


A. 14.
B. 21.
C. 15.
D. 8.

Câu 7. Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con của phép lai AA × Aa là: 


A. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng.
B. 100% hoa đỏ.
C. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 100% hoa trắng.

Câu 8. Biết không xảy ra đột biến, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai nào sau đây, tỷ lệ kiểu hình của giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình của giới cái? 


A. XAXA × XAY.
B. XAXa × XaY.
C. XaXa × XaY.

D. XaXa × XAY.

Câu 9. Cho biết AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa hồng; aa quy định hoa trắng. Cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng thì F1 có tỉ lệ kiểu hình là 


A. 100% hoa đỏ.

B. 100% hoa hồng.

C. 100% hoa trắng. 

D. 50% hoa đỏ : 50% hoa trắng.

Câu 10. Tính trạng chiều cao do 3 cặp gen AaBbDd tương tác cộng gộp, trong đó cứ có thêm 1 alen trội thì cây cao thêm 10cm. Nếu kiểu gen AaBbDd có độ cao 120cm thì kiểu gen aabbDD có độ cao bao nhiêu? 


A. 120cm.
B. 110cm.
C. 130cm.
D. 100cm.

Câu 11. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,2. Cấu trúc di truyền của quần thể là: 


A. 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa.

B. 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa.

C. 0,04AA : 0,48Aa : 0,48aa.
D. 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa.

Câu 12. Trong công nghệ gen, loại enzim nào sau đây được sử dụng để mở vòng plasmit? 


A. ADN polimeraza.

B. Restrictaza.


C. ARN polimeraza.

D. Ligaza.

Câu 13. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm cho một alen dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể? 


A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Đột biến. 

C. Các yếu tố ngẫu nhiên.

D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 14. Bằng chứng trực tiếp chứng minh quá trình tiến hoá của sinh vật là 


A. bằng chứng giải phẫu so sánh.
B. bằng chứng tế bào học.

C. bằng chứng sinh học phân tử.
D. bằng chứng hoá thạch.

Câu 15. Một quần thể của một loài có mật độ cá thể 10 con/ha. Nếu vùng phân bố của quần thể này rộng 100 ha thì số lượng cá thể của quần thể là bao nhiêu? 


A. 1000.
B. 500.
C. 10.

D. 1100.

Câu 16. Trùng roi (Trichomonas) sống trong ruột mối tiết enzim phân giải xenlulôzơ trong thức ăn của mối thành đường để nuôi sống cả hai. Đây là ví dụ về mối quan hệ 


A. hội sinh.
B. cộng sinh.
C. kí sinh. 
D. ức chế cảm nhiễm.

Câu 17. Trong môi trường khí hậu nhiệt đới, hiệu suất quang hợp (gam chất khô/m2 lá/ ngày) ở thực vật C3 thấp hơn nhiều so với hiệu suất quang hợp của thực vật C4. Giải thích nào sau đây sai? 


A. Thực vật C4 có điểm bão hoà ánh sáng thấp hơn thực vật C3.

B. Điểm bão hoà nhiệt độ của cây C4 cao hơn cây C3.

C. Thực vật C3 có hô hấp sáng, còn thực vật C4 thì không.

D. Thực vật C4 có 2 loại lục lạp thực hiện 2 chức năng: cố định CO2 sơ cấp và tổng hợp chất hữu cơ.

Câu 18. Khi nói về tuần hoàn của người, phát biểu sau đây đúng? 


A. Nếu nhịn thở thì sẽ làm tăng nhịp tim.

B. Vận tốc máu ở mao mạch thường nhanh hơn ở tĩnh mạch.

C. Tâm nhĩ co sẽ bơm máu vào động mạch.

D. Tâm thất co sẽ bơm máu lên tâm nhĩ.

Câu 19. Dạng đột biến nào sau đây không làm thay trình tự sắp xếp của các gen trên nhiễm sắc thể? 


A. Đột biến mất đoạn.

B. Đột biến gen.

C. Đột biến chuyển đoạn tương hỗ.
D. Đột biến đảo đoạn ngoài tâm động.

Câu 20. Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp phân tử, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch pôlinucleotit luôn được kéo dài theo chiều 5’ → 3’. 

II. Các gen trong một tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau. 

III. Trong operon Lac, các gen Z, Y, A có số lần phiên mã bằng nhau. 

IV. Ở sinh vật nhân sơ, quá trình phiên mã và quá trình dịch mã diễn ra đồng thời. 


A. 1.
B. 2. 
C. 3.
D. 4.

Câu 21. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 21% số cây thân cao, quả chua. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. F1 có tối đa 5 loại kiểu gen đồng hợp tử về cả 2 cặp gen.

B. Ở F1, có 3 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình thân thấp, quả ngọt.

C. Trong tổng số cây thân cao, quả ngọt ở F1, có 2/27 số cây có kiểu gen đồng hợp tử về cả 2 cặp gen.

D. Quá trình giảm phân ở cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

Câu 22. Trong các nhân tố tiến hoá sau đây, có bao nhiêu nhân tố có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể? 

I. Đột biến. 

II. Chọn lọc tự nhiên. 

III. Di - nhập gen. 

IV. Giao phối không ngẫu nhiên. 

V. Các yếu tố nhẫu nhiên 


A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 23. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể dễ dẫn tới diệt vong.

B. Kích thước quần thể không phụ thuộc vào mức sinh sản và mức tử vong của quần thể.

C. Kích thước quần thể luôn ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường.

D. Kích thước quần thể là khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn tại và phát triển.

Câu 24. Khi nói về điểm khác nhau cơ bản giữa hệ sinh thái nhân tạo và hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Hệ sinh thái nhân tạo thường có độ đa dạng sinh học cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.

B. Hệ sinh thái nhân tạo thường có khả năng tự điều chỉnh cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.

C. Hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn phức tạp hơn hệ sinh thái tự nhiên.

D. Hệ sinh thái nhân tạo thường kém ổn định hơn hệ sinh thái tự nhiên.

Câu 25. Trong tế bào của một loài thực vật lưỡng bội, xét 6 gen A, B, C, D, E, G. Trong đó gen A và B cùng nằm trên nhiễm sắc thể số 1, gen C và D nằm trên nhiễm sắc thể số 2, gen E nằm trong ti thể, gen F nằm trong lục lạp. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Nếu gen C nhân đôi 3 lần thì gen D cũng nhân đôi 3 lần. 

II. Nếu gen A phiên mã 50 lần thì gen B cũng phiên mã 50 lần. 

III. Nếu đột biến thể một xảy ra ở cặp nhiễm sắc thể số 2 thì gen C chỉ có một bản sao. 

IV. Khi gen F nhân đôi một số lần, nếu có chất 5BU thấm vào tế bào thì có thể sẽ làm phát sinh đột biến gen dạng thay thế cặp A-T bằng cặp G-X. 


A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 26. Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Đột biến chuyển đoạn có thể không làm thay đổi số lượng gen có trên nhiễm sắc thể. 

II. Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể. 

III. Đột biến thể một có thể làm tăng số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào. 

IV. Ở các đột biến đa bội, nhiễm sắc thể không tồn tại theo cặp tương đồng. 


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

Câu 27. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Cho cây Aa tự thụ phấn được F1. Biết không xảy ra đột biến. Lấy ngẫu nhiên 4 cây thân cao ở F1, xác suất để trong số 4 cây này chỉ có 3 cây thuần chủng là bao nhiêu? 


A. 
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Câu 28. Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây lá nguyên, hoa đỏ giao phấn với cây lá nguyên, hoa trắng (P), thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó có 16% số cây lá xẻ, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Khoảng cách giữa 2 gen A và B là 20cM. 
B. F1 có 1% số cây lá nguyên, hoa trắng thuần chủng.

C. F1 có 8% số cây lá xẻ, hoa đỏ. 
D. F1 có 1 kiểu gen quy định kiểu hình lá xẻ, hoa đỏ.

Câu 29. Một quần thể động vật, AA quy định lông đen; Aa quy định lông vàng; aa quy định lông trắng. Thế hệ xuất phát của quần thể có 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Nếu các cá thể có cùng màu lông mới giao phối với nhau thì sẽ làm thay đổi tần số alen và tỉ lệ kiểu hình của quần thể. 

II. Nếu các con đực lông đen không có khả năng sinh sản, các cá thể khác sinh sản bình thường thì tần số alen a có thể sẽ giảm dần. 

III. Nếu quần thể có thêm alen mới thì có thể đã chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. 

IV. Nếu có một nhóm cá thể lông trắng di cư khỏi quần thể thì sẽ làm tăng tần số alen A của quần thể. 


A. 4. 
B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 30. Khi nói về quan hệ cạnh tranh, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Tất cả các hình thức cạnh tranh đều dẫn tới có lợi cho loài. 

II. Cạnh tranh về mặt sinh sản sẽ dẫn tới làm giảm khả năng sinh sản. 

III. Nếu nguồn thức ăn vô tận thì sẽ không xảy ra cạnh tranh cùng loài. 

IV. Cạnh tranh luôn dẫn tới làm mở rộng ổ sinh thái của loài. 


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 31. Bảng dưới đây mô tả sự biểu hiện các mối quan hệ sinh thái giữa 2 loài sinh vật A và B: 

	Trường hợp
	Được sống chung
	Không được sống chung

	
	Loài A
	Loài B
	Loài A
	Loài B

	(1)
	-
	-
	0
	0

	(2)
	+
	+
	-
	-

	(3)
	+
	0
	-
	0

	(4)
	-
	+
	0
	-


Kí hiệu: (+): có lợi. (-): có hại. (0): không ảnh hưởng gì. 

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Ở trường hợp (1), hai loài A và B có ổ sinh thái giao nhau hoặc trùng nhau. 

II. Ở trường hợp (2), nếu A là loài cua thì B có thể là loài hải quỳ sống bám trên cua. 

III. Ở trường hợp (3), nếu B là một loài cây gỗ lớn thì A có thể sẽ là loài phong lan. 

IV. Ở trường hợp (4), nếu A là loài trâu rừng thì B có thể sẽ là loài giun kí sinh ở trong ruột của trâu. 


A. 1.
B. 4.
C. 3.

D. 2.

Câu 32. Xét một lưới thức ăn được mô tả như hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
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I. Loài T có thể là một loài động vật không xương sống. 

II. Lưới thức ăn này có 7 chuỗi thức ăn. 

III. Nếu loài A giảm số lượng thì loài B sẽ giảm số lượng. 

IV. Nếu loài H giảm số lượng thì sẽ làm cho loài T giảm số lượng. 


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 33. Ở một loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, các gen này quy định các enzim khác nhau cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng hoá sinh để tạo nên sắc tố ở cánh hoa theo sơ đồ sau: 

[image: image6.png]GenK GenL Gen M
Enciti K EnbnL Enctha M

Chit khéng mau 1 *»cmkhangm:.uz ‘Psécté\ing $» Sic té do.





Các alen lặn đột biến k, l, m đều không tạo ra được các enzim K, L và M tương ứng. Khi các sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Cho cây dị hợp về 3 cặp gen nói trên lai phân tích, thu được Fa. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong tổng số cây thu được ở Fa, số cây hoa vàng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 


A. 9/64.
B. 7/16.
C. 1/8.

D. 9/16.

Câu 34. Cho biết tính trạng màu quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định, trong đó A-B- quy định hoa đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa vàng; D quy định quả to trội hoàn toàn so với d quy định quả nhỏ. Cho cây quả to, màu đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó có 34,5% số cây quả to, màu vàng. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. P có thể có kiểu gen là 
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II. Đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.

III. Đời F1 có tối đa 10 kiểu gen quy định kiểu hình quả to, màu đỏ. 

IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây to, màu đỏ ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 2/81. 


A. 1.
B. 2.
C. 3. 
D. 4.

Câu 35. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho 2 cây (P) giao phấn với nhau, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình: 9 thân cao, hoa đỏ : 3 thân cao, hoa trắng : 3 thân thấp, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến và nếu có hoán vị gen thì tần số hoán vị bé hơn 50%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. F1 có tối đa 9 kiểu gen. 

II. Có thể đã xảy ra hoán vị gen ở một giới với tần số 10%. 

III. F1 có thể chỉ có 7 kiểu gen. 

IV. Hai cây P có kiểu hình giống nhau nhưng có thể có kiểu gen khác nhau. 


A. 2.
B. 3
C. 4.
D. 3.

Câu 36. Gen P ở 1 loài sinh vật nhân sơ có 1800 cặp nuclêôtit. Gen P bị đột biến điểm làm giảm 1 liên kết hidro trở thành alen p. Cặp gen Pp nhân đôi 2 lần tạo ra các gen con, các gen con đều phiên mã 1 lần tạo ra các phân tử mARN. Mỗi phân tử mARN có 10 ribôxôm trượt qua tạo ra các chuỗi polipepttit. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Alen p có số nucleotit loại A nhiều hơn alen P 1 nuclêôtit. 

II. Có 4 gen đột biến được tạo ra. 

III. Quá trình dịch mã tạo ra 80 chuỗi polipeptit. 

IV. Môi trường nội bào đã cung cấp 21600 nucleotit cho quá trình nhân đôi. 


A. 1.
B. 2.
C. 3.

D. 4.


Câu 37. Một loài sinh sản hữu tính có bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Trên bốn cặp nhiễm sắc thể, xét các cặp gen được kí hiệu là: 
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Giả sử có một thể đột biến có kiểu gen là 
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. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Dạng đột biến này làm tăng số lượng gen trên NST

II. Dạng đột biến này có thể gây hại cho thể đột biến. 

III. Dạng đột biến này tạo điều kiện cho đột biến gen. 

IV. Loại đột biến này làm tăng hàm lượng ADN trong nhân của tế bào sinh dưỡng. 


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 38. Ở một loài thú, A quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy định chân thấp; B quy định có sừng trội hoàn toàn so với b quy định không sừng; cả hai cặp gen này cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Cho con đực chân thấp, không sừng giao phối với con cái chân cao, có sừng (P), thu được F1 có 15% cá thể cái chân thấp, không sừng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Con cái đời P có kiểu gen XAbXaB và tần số hoán vị là 40%.

II. Số loại kiểu hình của con đực và con cái F1 là giống nhau. 

III. F1 có kiểu gen giống mẹ chiếm tỉ lệ 15%.

IV. Nếu cho F1 giao phối (hoán vị với tần số giống đời P) thì thu được F2 có kiểu hình chân thấp, không sừng chiếm tỷ lệ là 18,35%.


A. 4. 
B. 2.
C. 3.
D. 1. 

Câu 39. Ở một loài thú, A1 quy định lông đen, A2 quy định lông nâu, A3 quy định lông xám, A4 quy định lông hung, A5 quy định lông trắng. Biết rằng quần thể cân bằng di truyền, các alen có tần số bằng nhau và thứ tự trội hoàn toàn của các alen là A1 >> A2 >> A3 >> A4>> A5. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình 9 đen: 7 nâu: 5 xám: 3 hung : 1 trắng. 

II. Cho các con lông đen giao phối với nhau thì đời con có tỉ lệ lông đen là 65/81. 

III. Cho các con đực xám giao phối với các con cái nâu thì đời con có cá thể lông trắng chiếm tỉ lệ 1/35. 

IV. Giả sử trong quần thể chỉ có hình thức giao phối giữa các cá thể cùng màu lông thì ở đời con có số cá thể lông trắng thu được là 11/105. 


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4.

Câu 40. Cho sơ đồ phả hệ sau: 
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Biết rằng hai cặp gen quy định hai tính trạng nói trên phân li độc lập với nhau; bệnh hói đầu do alen trội H nằm trên NST thường quy định, kiểu gen dị hợp Hh biểu hiện hói đầu ở người nam và không hói đầu ở người nữ và quần thể này ở trạng thai cân bằng và có tỉ lệ người bị hói đầu là 40%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Có tối đa 8 người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng hói đầu. 

II. Có 6 người xác định được chính xác kiểu gen về cả hai bệnh. 

III. Khả năng người số 10 mang ít nhất 1 alen lặn là 13/15. 

IV. Xác suất sinh ra đứa con gái đầu lòng không hói đầu và không bị bệnh P của cặp 10 - 11 là 29/80. 


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Đáp án

	1-D
	2-A
	3-B
	4-D
	5-D
	6-C
	7-B
	8-D
	9-B
	10-B

	11-B
	12-B
	13-C
	14-D
	15-A
	16-B
	17-A
	18-A
	19-B
	20-C

	21-C
	22-C
	23-A
	24-D
	25-A
	26-A
	27-A
	28-D
	29-B
	30-A

	31-B
	32-A
	33-C
	34-D
	35-D
	36-D
	37-D
	38-B
	39-C
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
Vì diệp lục là chất bị hòa tan trong dung môi hữu cơ.

A sai. Vì lá vàng hoặc các loại củ màu vàng thì chủ yếu là sắc tố carotenoit (hàm lượng diệp lục rất thấp). 

B sai. Vì benzen là dung môi hữu cơ nên nó sẽ hòa tan các sắc tố. 

C sai. Vì chỉ cần ngâm lá trong dung môi khoảng 20 phút.
Câu 2: Đáp án A
Phổi của chim là một hệ thống ống khí và không có khí cặn do có các túi khí thực hiện việc lưu thông khí và có các van chỉ cho dòng khí lưu thông theo một chiều. Ngay cả khí hít vào và thở ra đều có dòng khí giàu O2 đi qua phổi nên trao đổi khí đạt hiệu quả cao.
Câu 3: Đáp án B
Tế bào ban đầu có 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu là AaBbDd tham gia nguyên phân thì vào pha S NST nhân đôi thành NST kép có dạng AAaaBBbbDDdd, đến kì sau các NST kép tách thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào thành 2 nhóm giống nhau. 

Nếu NST A và b không phân li thì các tế bào con có thành phần nhiễm sắc thể là: AAaBbbDd và aBDd hoặc AAaBDd và aBbbDd.
Câu 4: Đáp án D
Tế bào ban đầu có 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu là AaBbDd tham gia nguyên phân thì vào pha S NST nhân đôi thành NST kép có dạng AAaaBBbbDDdd, đến kì sau các NST kép tách thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào thành 2 nhóm giống nhau. 

Nếu NST A và b không phân li thì các tế bào con có thành phần nhiễm sắc thể là: AAaBbbDd và aBDd hoặc AAaBDd và aBbbDd.
Câu 5: Đáp án D
Các dạng đột biến cấu trúc NST: Mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn đều làm thay đổi cấu trúc NST.
Các dạng đột biến số lượng NST không làm thay đổi cấu trúc NST mà chỉ làm thay đổi số lượng NST
Câu 6: Đáp án C
Vì thể ba có bộ NST là 2n + 1 = 14 + 1 = 15.
Câu 7: Đáp án B
Phép lai AA × Aa → 1AA : 1Aa. Kiểu hình 100% hoa đỏ.
Câu 8: Đáp án D
Phép lai A: XAXA × XAY → Tỉ lệ kiểu gen: Giới cái: 100%XAXA, giới đực: 1XAY → Tỉ lệ kiểu hình: 100% trội ở cả giới đực và giới cái

Phép lai B: XAXa × XaY → Tỉ lệ kiểu gen: 1XAXa : 1XaXa : 1XAY : 1XaY → Tỉ lệ kiểu hình: Giới đực: 50%Trội : 50% lặn, Giới đực: 50%Trội : 50% lặn

Phép lai C: Phép lai A: XaXa × XaY → Tỉ lệ kiểu gen: Gới cái: 100%XaXa, giới đực: 1XaY → Tỉ lệ kiểu hình: 100% lặn ở cả giới đực và giới cái

Phép lai D: XaXa × XAY → Tỉ lệ kiểu gen: Giới cái: 100%XAXa; giới đực: 100%XaY → Tỉ lệ kiểu hình của giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình của giới cái
Câu 9: Đáp án B
Vì kiểu gen của P là AA × aa sẽ sinh ra đời con có 100%Aa (hoa hồng).
Câu 10: Đáp án B
Vì kiểu gen aabbDD ít hơn kiểu gen AaBbDd 1 alen trội nên độ cao sẽ thấp hơn 10cm.
Câu 11: Đáp án B
Tần số alen p(A) = 0,2 → Tần số alen a là: q = 1 – p = 1 – 0,2 = 0,8

Quần thể cân bằng có cấu trúc: p2AA : 2pqAa : q2aa = 1 

→ Cấu trúc di truyền của quần thể là: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa. 
Câu 12: Đáp án B
Các enzim được sử dụng để tạo ADN tái tổ hợp gồm enzym cắt giới hạn và enzyme nối Enzyme cắt giới hạn (restrictaza), cắt hai mạch đơn của phân tử ADN ở những vị trí nucleotid xác định Enzyme nối: (ligaza), tạo liên kết phosphodieste làm liền mạch ADN, tạo ADN tái tổ hợp
Câu 13: Đáp án C
Câu 14: Đáp án D
Câu 15: Đáp án A
Số lượng cá thể của quần thể là: 10×100 = 1000 cá thể
Câu 16: Đáp án B
Câu 17: Đáp án A
Trong môi trường có khí hậu khô nóng của vùng nhiệt đới thì thực C3 có năng suất thấp hơn rất nhiều so với thực vật C4 là vì những lí do sau: 

- Thực vật C3 có điểm bão hoà ánh sáng thấp (chỉ bằng 1/3 ánh sáng toàn phần) nên khi môi trường có cường độ ánh sáng càng mạnh thì cường độ quang hợp của cây C3 càng giảm. Trong khi đó cường độ ánh sáng càng mạnh thì cường độ quang hợp của cây C4 càng tăng (Cây C4 chưa xác định được điểm bão hoà ánh sáng). 

- Điểm bão hoà nhiệt độ của cây C4 cao hơn cây C3. Khi môi trường có nhiệt độ trên 250C thì cường độ quang hợp của cây C3 giảm dần trong khi cây C4 lại quang hợp mạnh nhất ở nhiệt độ 350C. 

- Thực vật C3 có hô hấp sáng làm tiêu phí mất 30 đến 50% sản phẩm quang hợp, còn thực vật C4 không có hô hấp sáng. 

Vì vậy ở môi trường nhiệt đới thì cường độ quang hợp của cây C4 luôn cao hơn rất nhiều lần so với cường độ quang hợp của cây C3. 
Câu 18: Đáp án A
Vì nhịn thở sẽ làm tăng lượng CO2 trong máu, do đó làm giảm độ pH máu. Khi độ pH máu giảm thì sẽ kích thích làm tăng nhịp tim. 

B sai. Vì mao mạch luôn có vận tốc máu bé nhất. 

C và D sai. Vì tâm nhĩ bơm máu xuống tâm thất; Tâm thất bơm máu vào động mạch.
Câu 19: Đáp án B
Đột biến gen không làm thay đổi trình tự sắp xếp của các gen trên nhiễm sắc thể. Nó chỉ làm thay đổi, trình tự, số lượng các nucleotit trong một gen nào đó.
Câu 20: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV. → Đáp án C. 

I đúng. Mạch polinucleotit mới luôn được kéo dài theo chiều 5’ → 3’. Vì quá trình tổng hợp, các nucleotit tự do được enzim gắn vào đầu 3’OH của mạch đang tổng hợp. Cho nên sẽ kéo dài về phía 3’OH. 

II sai. Gen trong tế bào chất (ở bào quan ti thể, lục lạp) nhân đôi độc lập với ADN ở trong nhân cho nên số lần nhân đôi của ADN trong nhân thường ít hơn số lần nhân đôi của ADN trong tế bào chất. 

III đúng. Vì các gen Z, Y, A có chung một cơ chế điều hòa cho nên luôn có số lần phiên mã bằng nhau. IV đúng. Sinh vật nhân sơ không có giai đoạn hoàn thiện mARN nên đang phiên mã thì tiến hành dịch mã ngay. 
Câu 21: Đáp án C
F1 gồm 4 loại kiểu hình → P dị hợp 2 cặp gen. 

F1 có 21% số cây thân cao, quả chua (A-bb) → ab/ab có tỉ lệ = 0,25 – 0,21 = 0,04. 

Vì ab/ab = 0,04 nên giao tử ab = 0,2. → HVG 40%. → D sai. 

- Kiểu hình đồng hợp tử về 2 cặp gen gồm có 4 kiểu gen. Vì đồng hợp về gen A thì có 2 kiểu gen; Đồng hợp về gen B thì có 2 kiểu gen. → Có 4 kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen. → A sai. 

- Cây thấp, quả ngọt (aaB-) chỉ có 2 kiểu gen. → B sai. 

- Trong số các cây thân cao, quả ngọt ở F1, số cây có kiểu gen đồng hợp tử về cả 2 cặp gen có tỉ lệ = 
[image: image11.wmf]0,04

0,50,04

+

 = 2/27.
Câu 22: Đáp án C
Có 4 nhân tố, đó là (I); (II), (III) và (V)
Câu 23: Đáp án A
Vì khi kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì sự hỗ trợ cùng loài giảm, xảy ra giao phối gần làm xuất hiện các thể đột biến lặn biểu hiện kiểu hình gây chết dẫn tới tiếp tục làm số lượng cá thể và đi tới diệt vong. 
Câu 24: Đáp án D
Câu 25: Đáp án A
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV. → Đáp án A. 

- Các gen trong nhân tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau. → I đúng. 

- Các gen khác nhau thì thường có số lần phiên mã khác nhau. → II sai. 

- Đột biến thể một thì chỉ có 1 NST nên các gen ở trên NST số 2 đều chỉ có 1 bản sao. → III đúng. 

- Chất 5BU gây đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X. → IV đúng. 
Câu 26: Đáp án A
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và II. → Đáp án A. 

I đúng. Vì chuyển đoạn trên một NST sẽ không làm thay đổi số lượng gen trên NST. 

II đúng. Vì đảo đoạn NST chỉ làm thay đổi trình tự sắp xếp của gen mà không làm thay đổi số lượng gen. 

III sai. Vì đột biến thể một sẽ không làm thay đổi số lượng NST có trong tế bào. 

IV sai. Vì nếu là đa bội khác nguồn (lai xa kèm theo đa bội hóa) thì bộ NST của thể đa bội vẫn tồn tại thành cặp tương đồng (thể song nhị bội). 
Câu 27: Đáp án A
- Cây Aa tự thụ phấn sẽ cho F1 có 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa. 

- Trong các cây thân cao F1, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ = 
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 , cây không thuần chủng = 
[image: image13.wmf]2

3


Vậy lấy ngẫu nhiên 4 cây thân cao, xác suất để có 3 cây thuần chủng là: = 
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Câu 28: Đáp án D
Phép lai P: Lá nguyên, hoa đỏ (A-B-) × Lá nguyên, hoa trắng (A-bb). 

F1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó số cây lá xẻ, hoa trắng chiếm tỉ lệ 16% nên P có kiểu gen (Aa, Bb) × (Aa, bb) và A, B liên kết với nhau. P có kiểu gen là 
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Lá xẻ, hoa trắng 
[image: image16.wmf]ab

ab

æö

ç÷

èø

 = 16% = 0,5×0,32. 

→ Tần số hoán vị = 1 - 2×0,32 = 0,36. → A sai. 

B và C sai. Vì cây lá nguyên, hoa trắng thuần chủng 
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 có tỉ lệ = cây lá xẻ, hoa đỏ (aaB-) = 0,25 – 0,16 = 0,09 = 9%.

- Cây lá xẻ, hoa đỏ (aaB-) có tỉ lệ = 0,25 – 0,2 = 0,05. → III đúng. 

D đúng. Vì P có kiểu gen 
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 nên ở F1 thì cây lá xẻ, hoa đỏ là cây dị hợp 
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Câu 29: Đáp án B
Chỉ có phát biểu IV đúng. → Đáp án B. 

I sai. Vì các cây cùng màu lông giao phối với nhau thì đấy là giao phấn không ngẫu nhiễn nên không làm thay đổi tần số alen của quần thể. 

II sai. Vì con đực lông đen không sinh sản thì chọn lọc đang chống lại alen A, do đó sẽ làm giảm tần số alen A và tăng tần số alen a. 

III sai. Vì các yếu tố ngẫu nhiên không thể làm xuất hiện alen mới. 

IV đúng. Vì nếu aa di cư rời khỏi quần thể thì tần số alen a và giảm và tần số alen A tăng. 
Câu 30: Đáp án A
Chỉ có phát biểu II đúng. → Đáp án A. 

I sai. Vì cạnh tranh cùng loài thì có lợi cho loài nhưng cạnh tranh khác loài thì lại có hại cho loài. 

II đúng. Vì cạnh tranh về mặt sinh sản thì dẫn tới làm hại nhau nên làm giảm tỉ lệ sinh sản của quần thể. 

III sai. Vì khi thức ăn vô tận thì không xảy ra cạnh tranh về dinh dưỡng nhưng có thể sẽ cạnh tranh về sinh sản, nơi ở,... 

IV sai. Vì cạnh tranh cùng loài làm mở rộng ổ sinh thái của loài nhưng cạnh tranh khác loài thì làm thu hẹp ổ sinh thái của loài. 
Câu 31: Đáp án B
Cả 4 phát biểu đúng. → Đáp án B. 

I đúng. Vì (1) là cạnh tranh khác loài (Vì sống chung thì cả hai có hại, sống riêng rẽ thì bình thường). Do đó, hai loài này phải có ổ sinh thái trùng nhau hoặc giao nhau. 

II đúng. Vì cả hai loài A và B khi sống chung thì đều có lợi, khi tách riêng thì cả hai đều có hại. Do đó, đây là quan hệ cộng sinh. Hải quỳ và cua là quan hệ cộng sinh. 

III đúng. Vì cả hai loài A và B là quan hệ hội sinh, trong đó loài A có lợi, còn loài B trung tính. Vì vậy, B là loài cây gỗ lớn còn A là loài phong lan sống bám trên cây thân gỗ. 

IV đúng. Vì B có lợi, A có hại cho nên loài B là loài kí sinh ở trong loài A. 
Câu 32: Đáp án A
4 phát biểu đúng. → Đáp án A. 

I đúng. Vì có 2 loại chuỗi thức ăn, trong đó có một loại chuỗi được bắt đầu bằng động vật ăn mùn hữu cơ. 

II đúng. 

III đúng. Vì A giảm số lượng thì E tăng số lượng, khi đó E sẽ cạnh tranh với B nên B sẽ giảm số lượng. 

IV đúng. Vì H giảm số lượng thì B sẽ tăng nên sẽ làm cho T giảm. 
Câu 33: Đáp án C
- Dựa vào sơ đồ sinh hóa, chúng ta có quy ước gen: 

K-L-M- quy định hoa đỏ; 

K-L-mm quy định hoa vàng; 

Các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. 

- Sơ đồ lai P: KkLlMm × kkllmm thu được F1. 

Cây hoa vàng (K-L-mm) chiếm tỉ lệ = 1/2×1/2×1/2 = 1/8. → Đáp án C. 
Câu 34: Đáp án D
Có 4 phát biểu đúng. → Đáp án D. 

F1 có 4 loại kiểu hình, chứng tỏ P dị hợp 3 cặp gen. 

Tỉ lệ của kiểu hình cây quả to, màu vàng + tỉ lệ của kiểu hình cây quả to, màu đỏ = tỉ lệ của kiểu hình quả to = 3/4 (vì P dị hợp Dd nên ở đời F1 có 3/4 kiểu hình D-). → Kiểu hình quả to, màu đỏ có tỉ lệ = 0,75 – 0,345 = 0,405. 

- Cây quả to, màu đỏ có kí hiệu A-B-D- = 40,5% → A-D- = 40,5%:0,75 = 54% = 0,54. 

→ Kiểu gen 
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 = 0,04 → Giao tử ad = 0,2 → Kiểu gen của P là 
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; tần số hoán vị = 40%.

- Kiểu hình quả to, màu đỏ có kí hiệu A-B-D- = (A-D-)(B-) sẽ có số kiểu gen = 5×2 = 10 kiểu gen. 

- Lấy ngẫu nhiên 1 cây quả to, màu đỏ ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng = 
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Câu 35: Đáp án D
Có 3 phát biểu đúng, đó là , III và IV. → Đáp án D. 

Ở bài toán này, đời con có tỉ lệ 9:3:3:1 → P dị hợp 2 cặp gen. 

Có 2 khả năng xảy ra. 

Trường hợp 1: Các cặp gen phân li độc lập, kiểu gen của P là AaBb × AaBb. 

Trường hợp 2: Các cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể, kiểu gen của P là ♂ 
[image: image23.wmf]AB
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× ♀ 
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, chỉ có hoán vị gen ở cơ thể cái với tần số 25%. Khi cơ thể 
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 có HVG 25% thì kiểu hình 
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 có tỉ lệ = 0,5×0,125 = 0,0625. 

→ Khi đó kiểu hình A-B- có tỉ lệ = 0,5 + 0,0625 = 0,5625; Kiểu hình A-bb = aaB= 0,25 – 0,0625 = 0,1875. 

→ Tỉ lệ kiểu hình = 0,5625 : 0,1875 : 0,1875 : 0,0625 = 9:3:3:1. 

I đúng. Vì nếu 2 cặp gen phân li độc lập thì F1 sẽ có 9 kiểu gen. 

II sai. Vì khi có HVG thì phải tần số 25% mới thỏa mãn điều kiện bài toán này. 

III đúng. Vì nếu xảy ra HVG một bên thì đời con có 7 kiểu gen. 

IV đúng. Vì P dị hợp 2 cặp gen nên có kiểu hình giống nhau (thân cao, hoa đỏ) nhưng kiểu gen có thể là khác nhau. 
Câu 36: Đáp án D
Cả 4 phát biểu trên đều đúng. → Đáp án D. 

I đúng. Đây là dạng đột biến thay thế 1 cặp G – X bằng 1 cặp A – T 

→ alen a nhiều hơn gen A 1 nuclêôtit loại A. 

II đúng. Gen đột biến p nhân đôi 2 lần tạo ra 22 = 4 gen con đột biến. 

III đúng. Cặp gen trên nhân đôi 2 lần

→ Số gen con tạo ra = 2 × 22 = 8 gen. 

Mỗi gen con phiên mã 1 lần có 10 ribôxôm trượt qua 1 lần tạo ra 10 mARN

→ Số chuỗi polipeptit = 8 × 10 = 80 chuỗi. 

IV đúng. Số nuclêôtit môi trường cung cấp cho nhân đôi = (3600 + 3600)(22 – 1) = 21 600. 
Câu 37: Đáp án D
Cả 4 phát biểu trên đều đúng. 

I đúng. Vì đây là đột biến lặp đoạn NST, đoạn mm. 

II đúng. Lặp đoạn có thể làm giảm sự biểu hiện của gen nên làm giảm sức sống → Gây hại III đúng. lặp đoạn dẫn đến lặp gen tạo điều kiện cho đột biến gen. 

IV đúng. Lặp đoạn luôn làm tăng hàm lượng ADN trong nhân tế bào. 
Câu 38: Đáp án B
Có 2 phát biểu đúng, đó là II và III. → Đáp án B. 

Ta có P: ♀XX (A-, B-) × ♂XabY → F1 có 15% cá thể cái chân thấp, không sừng XabXab→ giao tử Xab do con cái P tạo ra chiếm tỷ lệ là 15% : 0,5Y = 30% (>25%). Đây là giao tử liên kết → Kiểu gen của con cái đời P là XABXab, tần số hoán vị 40%. (I sai) 

Ta có P: ♀ XABXab × ♂XabY → G: (0,3XAB , 0,3Xab, 0,2XAb , 0,2XaB) x (0,5Xab , 0,5Y) → F1: 

Con cái 0,3 chân cao, có sừng XABXab , 0,3 chân thấp, không sừng XabXab, 0,2 chân cao, không có sừng XAbXab , 0,2 chân thấp, có sừng XAbXab. 

Con đực: 0,3 chân cao, có sừng XABY , 0,3 chân thấp, không sừng XabY, 0,2 chân cao, không có sừng XAbY , 0,2 chân thấp, có sừng XaBY. 

II đúng. Đực và cái F1 đều có 4 kiểu hình. 

III đúng. Tỷ lệ kiểu gen giống mẹ ở F1 là 0,15XABXab = 015%.

IV sai. Kiểu hình chân thấp, không sừng F2 XabY, XabXab = ♀Xab x ♂(Xab+Y) 

Con cái F1 tạo giao tử Xab với tỷ lệ là: 0,3.0,3 + 0,3 + 0,2.1/2 + 0,2.1/2 = 0,59

Con đực F1 tạo giao tử Xab và Y với tỷ lệ là: 0,5 + 0,3.1/2 = 0,65

→ XabY + XabXab = 0,59 . 0,65 = 0,3835. 
Câu 39: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III. → Đáp án C. 

Tần số mỗi alen = 1/5 → Tỷ lệ các kiểu hình trong quần thể là: 

Lông trắng = 
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 = 1/25; Lông hung = 
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Lông nâu = 
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Lông đen = 
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→ Tỉ lệ kiểu hình của quần thể là 9/25 đen : 7/25 nâu : 5/25 xám : 3/25 hung : 1/15 trắng = 9:7:5:3:1. (I đúng). 

Trong các cá thể lông đen, tần số alen A1 = 
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→ Tỷ lệ các loại giao tử (A2 + A3 + A4+ A5) = 1 – 5/9 = 4/9. 

→ đời con có tỉ lệ lông đen là: 
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 (II đúng). 

Trong các cá thể lông nâu (A2-), tần số alen A5 = 
[image: image34.wmf]0,20,21
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Trong các cá thể lông xám (A3-), tần số alen A5 = 
[image: image35.wmf]0,20,21

5/255

´

=


Cho các con đực xám giao phối với các con cái nâu thì xác suất sinh được một con lông trắng (A5A5) là = 
[image: image36.wmf]111
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→ III đúng. 

Giả sử trong quần thể chỉ có hình thức giao phối giữa các cá thể cùng màu lông thì khi đó nhóm cá thể lông đen giao phối với nhau sẽ sinh ra lông trắng có tỉ lệ = 
[image: image37.wmf]2

91

259

æö

´

ç÷

èø

 (vì trong số các cá thể lông đen thì tần số A5 = 1/9. 

Nhóm cá thể lông nâu giao phối với nhau sẽ sinh ra lông trắng có tỉ lệ = 
[image: image38.wmf]2

71

257

æö

´

ç÷

èø

 (vì trong số các cá thể lông nâu thì tần số A5 = 1/7. 

Nhóm cá thể lông xám giao phối với nhau sẽ sinh ra lông trắng có tỉ lệ = 
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 (vì trong số các cá thể lông xám thì tần số A5 = 1/5. 

Nhóm cá thể lông hung giao phối với nhau sẽ sinh ra lông trắng có tỉ lệ = 
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 (vì trong số các cá thể lông hung thì tần số A5 = 1/3. 

Nhóm cá thể lông trắng giao phối với nhau sẽ sinh ra lông trắng có tỉ lệ = 
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 (vì trong số các cá thể lông trắng thì tần số A5 = 1. 

→ Tổng số cá thể lông trắng chiếm tỉ lệ = 
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→ IV sai. 
Câu 40: Đáp án C
Có 4 phát biểu đúng. → Đáp án C. 

- Cặp vợ chồng 1 và 2 không bị bệnh P nhưng sinh con gái số 5 bị bệnh P. → Bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định. 

- Quy ước: H bị hói đầu; b bị bệnh P. 

Về bệnh hói đầu: Người có kiểu gen dị hợp gồm có 4 người là 2, 6, 7, 9. 

Người chắc chắn có kiểu gen đồng hợp về tính trạng hói đầu gồm có 1, 3, 4, 12. 

Những người 5, 8, 10, 11 có thể có kiểu gen đồng hợp hoặc dị hợp về tính trạng hói đầu. 

→ Có tối đa 8 người có kiểu gen đồng hợp về hói đầu. → I đúng. 

Bệnh mù màu, có 5 người có kiểu gen Bb (số 1, 2, 7, 8, 9) và 3 người có kiểu gen bb (gồm có 3, 5, 12). → Có 6 người đã biết kiểu gen của 2 bệnh, đó là 1, 2, 3, 7, 9, 12. → II đúng. 

Về bệnh hói đầu, người số 6 có kiểu gen Hh; Người số 7 có kiểu gen Hh nên sẽ sinh ra người số 10 có kiểu gen là 1/3HH hoặc 2/3Hh. → Người số 10 không mang alen h với tỉ lệ 1/3. 

Về bệnh máu khó đông, người số 6 có kiểu gen 2/3Bb : 1/3BB, Người số 7 có kiểu gen Bb nên sẽ sinh ra người số 10 có kiểu gen là 2/5BB hoặc 3/5Bb. → Người số 10 không mang alen lặn b với tỉ lệ = 2/5. 

→ Người số 10 mang ít nhất 1 alen lặn với tỉ lệ = 1 - 1/3×2/5 = 1 – 2/15 = 13/15. → III đúng. 

Về bệnh hói đầu, xác suất kiểu gen của người số 10 = 2/3Hh : 1/3HH; Người số 11 có xác suất kiểu gen là 7/12Hh : 5/12hh. → Sinh con gái không hói đầu (Hh + hh) với tỉ lệ = 1/2×(1-HH) = 1/2×(1-2/3×7/24) = 1/2×(1-7/36 = 29/72. 

(Người số 11 có xác suất kiểu gen 7/12Hh : 5/12hh là vì: Quần thể này đang cân bằng di truyền và có 40% số người bị hói nên tần số H = 0,4. Người con gái số 8 không bị hói nên có xác suất kiểu gen (0,48Hh : 0,36hh) = 4/7Hh : 3/7hh. Người số 9 là nam và bị hói nên có kiểu gen Hh. Do đó cặp vợ chồng 8-9 sinh con có tỉ lệ kiểu gen là 2/14HH : 7/14Hh: 5/14hh. Người số 11 là người con của cặp 8-9 và người số 11 không bị hói đầu nên xác suất kiểu gen của người số 11 là = 7/12Hh : 5/12hh). 

Về bệnh P, người số 10 có xác suất kiểu gen 2/5BB : 3/5Bb; Người số 11 có xác suất kiểu gen 2/3Bb : 1/3BB. → Sinh con không bị bệnh P = 1 - 3/10 × 1/3 = 9/10. 

→ Cặp vợ chồng số 10 và 11 sinh ra một đứa con gái không hói đầu và không bị bệnh P = 29/72 × 9/10 = 29/80. → IV đúng.
Xem thêm tại Website VnTeach.Com 

https://www.vnteach.com

	
	Trang 1


	
	Trang 17



_1618504312.unknown

_1618504377.unknown

_1618504407.unknown

_1618504433.unknown

_1618504445.unknown

_1618504467.unknown

_1618504472.unknown

_1618504480.unknown

_1618504451.unknown

_1618504439.unknown

_1618504420.unknown

_1618504425.unknown

_1618504413.unknown

_1618504392.unknown

_1618504400.unknown

_1618504385.unknown

_1618504338.unknown

_1618504356.unknown

_1618504367.unknown

_1618504347.unknown

_1618504325.unknown

_1618504332.unknown

_1618504317.unknown

_1618504259.unknown

_1618504282.unknown

_1618504295.unknown

_1618504300.unknown

_1618504289.unknown

_1618504269.unknown

_1618504275.unknown

_1618504264.unknown

_1618503720.unknown

_1618503790.unknown

_1618504252.unknown

_1618503740.unknown

_1618503713.unknown

_1618503716.unknown

_1618503708.unknown

_1618503659.unknown

